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1

Dynamics Analysis and

Numerical Simulation of

Large-Scale Hydraulic

Cylinder Actuators

Van-Thuan Truong, Yunn-

Lin Hwang, Jung-Kuang

Cheng, Khanh-Duong Tran

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Trương Văn Thuận

Applied Mechanics

and Materials
1662-7482

2

Accurate magnetic shell

approximations with

magnetostatic finite

element formulations by a

subproblem approach

Vuong Dang Quoc

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đặng Quốc Vương

Engineering,

Technology & Applied

Science Research

(ESCI, Web of

Science/Thomson

Reuters Master

Journal List)

eISSN 1792-8036; 

pISSN 2241-4487

3

Physico-chemical

characterization of forest

and agricultural residues

for energy conversion

processes

Nguyen Hong Nam*, Vu

Ngoc Linh, Le Duc Dung,

Vu Thi Thu Ha

 Đồng tác giả

Tạp chí Vietnam J.

Chem
2525-2323

4

Low Cost Design of High

Performance Lift-Assist

Pneumatic Manipulator

Do Quang Huy, Nguyen

Viet Bac, Le Dang Thang,

Pham Van Hung, Vu Toan

Thang

 Đồng tác giả

International Journal

of Emerging

Technology and

Advanced Engineering

ISSN 2250-2459

5

The epoxidized linseed oil

as a secondary plasticizer

in PVC processing

Nguyen Thi Thuy*, Vu

Minh Duc

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Thủy

Vietnam J. Chem.,
2525-2321/2572-

8288

6

Synthesis of furfural from

Acacia mangium wood

sawdust-derived xylose by

continuous distillation

method using sulfonated

carbonaceous catalyst

from the same source

Nguyễn Hoàng Chung,

Nguyễn Thị Thu Hoài, Lê

Quang Diễn

Tác giả chính: Nguyễn

Hoàng Chung

Tác giả liên hệ: Lê Quang

Diễn

Vietnam Journal of

Chemistry
2572-8288

7

AN EXPLICIT

APPROACH TO

SIMULATE THE FIVE

PARAMETER MODEL

FOR PV PANELS UNDER

VARIOUS CONDITIONS

Duc Tuyen Nguyen, Duc

Huy Nguyen, Viet Thinh

Le, Tien Thanh Hoang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Đức Tuyên

SEATUC journal of

science and

engineering

2435-2993
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8

Some Applications of

Hyperboloid of One Sheet

and How to Make the

Equation of Helix-Spiral of

It

Đỗ Mạnh Hồng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đỗ Mạnh Hồng

International

Research Journal of

innovations

Engineering &

Technology - IRJIET

2581-3048

9

Novel Method for

Preparation of Nanoscale

NaX zeolite from

Vietnamese Rice husk and

Kaolinite and its

Application in Upgrading

low Quality Diesel Fuel

Don N. Ta , Hong K. D.

Nguyen *, Quang V.

Nguyen and Duong V. Le

 Đồng tác giả

Journal of Applicable

Chemistry
2278-1862

10

Vietnamese English

Teachers' Perceptions of

Culture in ELT materials in

Vietnamese Universities

Đỗ Lan Phương

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đỗ Lan Phương

Education and Human

Development Journal

2541-0156/2599-

0292

11

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ

COVID-19 НА

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ И

ПОЛОЖЕНИЕ

НАИБОЛЕЕ

УЯЗВИМОГО

НАСЕЛЕНИЯ/IMPACT OF

THE COVID-19

PANDEMIC ON SOCIAL

AND ECONOMIC

DEVELOPMENT AND

THE SITUATION OF THE

MOST VULNERABLE

POPULATION

Барышева Галина

Анзельмовна,

Антипанова Ольга

Андреевна, Бинь Дао

Тхань

 Đồng tác giả

Векторы

благополучия:

экономика и

социум/Journal of

Wellbeing

Technologies

2658-4956

12
A Design on Center-of-

Mass Measuring Device

Nguyen Trung Kien, Tran

Anh Vu, Hoang Quang Huy

 Đồng tác giả

International Journal

of Science and

Research (IJSR)

2319-7064

13

Fabrication and lithium

storage performances of a

composite of tin disulfide

and ordered mesoporous

carbon

Le Thi Thu Hang* , Hoang

Thi Bich Thuy, Dang Viet

Anh Dung, Dang Trung

Dung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lê Thị Thu Hằng

Vietnam Journal of

Chemistry
2525-2321

14

Bromelain and Amylase

Assisted Extraction of

Cucurbita pepo Seed Oil

Enriched with Phytosterol

Nguyen Thi Minh Tu, Kieu

Thi Hoang Yen, Tran

Huong Nga, Le Tat Thanh,

Dang Thi Thu1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Minh

Tú

ACTA SCIENTIFIC

NUTRITIONAL

HEALTH

2582-1423



15
Overview of Higher

Education Export Services

1

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Thái Hà

International Journal

of Management

Sciences and

Business Research

2226-8235

16

Study of ultrasound and

enzyme assisted

extraction of tannins from

mangosteen peel in

Vietnam

Nguyen Thi Hien, Hoang

Dinh Hoa, Nguyen Thi

Minh Tu

 Đồng tác giả

Food Science and

Applied Biotechnology
2602 3380

17

Design Method for

Incentive-based Demand

Response Programs Using

Framework of Social

Optimization

Naohiro Yoshida, Hirotaka

Takano, Hiroshi Asano,

Aya Hagishima, Nguyen

Duc Tuyen

 Đồng tác giả

Journal of Japan

Society of Energy and

Resources

2433-0531

18

PREDICTION MODELS

FOR COLOUR CHANGES

IN RED FLESHED

DRAGON FRUİT

(Hylocereus polyrhizus)

DURING HOT AIR

DRYING

Hoang Quoc Tuan, Pham

Ngoc Hung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Quốc Tuấn

Academia Journal of

Biotechnology
2315-7747

19

DESIGNAND

FABRICATIONOF APPLE

PEELING MACHINE

TRAN VU MINH, TRAN

THANH TUNG

Tác giả chính: Trần Vũ

Minh

International Journal

of Mechanical and

Production

Engineering Research

and Development

2249-8001

20

Effect of Cationic

Photoinitiator on the

Polymerization Kinetics of

Vinyl Ether Monomers

Tran Nhung Hien Phuong,

Pham Thi Kim Hue, Luu

Bach Hiep, Hoang Thi

Kieu Nguyen

 Đồng tác giả

International Journal

of Scientific Research

in Science,

Engineering and

Technology

2395-1990

21

German’s policies on

developing IoT (Internet of

Things) technology market

and lessons for Vietnam

Dang Minh Tuan, Nguyen

Xuan Ha, Nguyen Huu

Xuyen

 Đồng tác giả

European Science

Review
2310-5577

22

Approche par l’intégration :

un cadre théorique

convenable pour

l’élaboration de curriculum

de français destinée à une

formation de licence

professionnalisante

francophone au Vietnam ?

Dương Thị Quỳnh Nga

 Đồng tác giả

La Francophonie en

Asie-Pacifique
978-604-62-7842-9



23

ICRP Publication 145:

Adult Mesh-Type

Reference Computational

Phantoms

C.H. Kim1, Y.S. Yeom2, N.

Petoussi-Henss3, M.

Zankl3, W.E. Bolch4, C.

Lee2, C. Choi1, T.T.

Nguyen5, K. Eckerman6,

H.S. Kim1, M.C. Han7, R.

Qiu8, B.S. Chung9, H.

Han1, B. Shin1

 Đồng tác giả

Annals of the ICRP

ISSN 0146-6453 • 

ISBN 

9781529742213

24

Fabrication and

Characterization of

Immiscible Fe-Cu Alloys

using Electrical Explosion

of Wire in Liquid

Chu Dac Phuc, Nguyen

Minh Thuyet, Jin-Chun Kim

 Đồng tác giả

Journal of Korean

Powder Metallurgy

Institute

ISSN 1225-

7591(Print) ISSN : 

2287-8173(Online)

25

Strong convergence

theorems for solving the

split common null point

problem and the fixed

point problem in Hilbert

spaves

Truong Minh Tuyen,

Nguyen Thi Thu Thuy,

Nguyen Minh Trang

 Đồng tác giả

Applied Set-Valued

Analysis and

Optimization

ISSN 2562-7775 

(Print) ISSN 2562-

7783 (Online)

26

Characterization of liquid

deproteinized natural

rubber prepared via

oxidative degradation

Nghiem Thi Thuong,

Nguyen Duc Manh,

Nguyen Ngoc Tue

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nghiêm Thị

Thương

Vietnam Journal of

Chemistry
2572-8288

27

Confucianism in Vietnam

under the Ly and Tran

Dynasties: Development,

Peculiarity and its

Influence on Political Life

Hoang Thu Huong

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Thu Hương

Гуманитарный

научный вестник
ISSN 2541-7509

28

Leukocyte (White Blood

Cell) Classification with a

Multi-stage Support Vector

Machine

Hoang Truong Kien,

Nguyen Hoai Phuong,

Hoang Thi Luyen, Nguyen

Minh Duc, Duong Trong

Luong*

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Dương Trọng

Lượng

American Journal of

Biomedical Sciences

(AJBMS)

1937-9080

29

Influence of Excess

Potassium on Structural

and Ferroelectric

Properties of Lead-Free

Bi0.5K0.5TiO3 Thin Films

Nguyen Ngoc Minh, Bui

Van Dan, Nguyen Duc

Minh, Guus Rijnders, and

Ngo Duc Quan

 Đồng tác giả

J. Nanosci.

Nanotechnol
1533-4899

30

INDOOR

CONCENTRATION AND

PERSONAL EXPOSURE

TO PARTICULATE

MATTER IN VIETNAM: A

COUNTRY REPORT

Thi Le Ha VO, Yoko

SHIMADA , Minoru

YONEDA

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Võ Thị Lệ Hà

Journal of Japan

Society of Civil

Engineers, Ser. G

(Environmental

Research)

2185-6648



31

Design of Group

Precoding for MU-MIMO

Systems with Exponential

Spatial Correlation Channel

V1an-Khoi Dinh, Thanh-

Binh Chu, Minh-Tuan Le,

Vu-Duc Ngo

 Đồng tác giả

EAI Endorsed

Transactions on

Industrial Networks

and Intelligent

Systems

2410-0218

32

Hydrothermal Synthesis of

α-Fe2O3 as Anode for

Fe/Air Battery

Bui Thi Hang, Trinh Tuan

Anh, and Doan Ha Thang

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bùi Thị Hằng

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

Print ISSN: 1533-

4880; Online 

ISSN: 1533-4899

33

Control of Pneumatic

Actuator for Automated

Mechanical Transmission

Dry Friction Clutch Base

on the Pulse Width

Modulation Signal

Kharytonchyk S.V.,

Kusyak V.A., Le N.V.

 Đồng tác giả

Science and

Technique
2227-1013

34

Motivation at work: An

empirical study of

Vietnamese small and

medium enterprises

Nguyen Thanh Huong,

Tran Van Binh

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thanh

Hương

International Journal

of Management and

Economics

2664 7060

35

Morphology and properties

of polybutylene succinic

and cassava starch blend:

Effect of esterification

catalysts on graft

copolymer formation

Nguyễn Châu Giang, Vũ

Minh Đức

Tác giả chính: Vũ Minh

Đức

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Châu Giang

Vietnam Journal of

Chemistry

Print ISSN: 2525-

2321, Online 

ISSN: 2572-8288

36
IoT Traffic: Modeling and

Measurement Experiments

Hung Nguyen-An, Thomas

Silverston, Taku Yamazaki

and Takumi Miyoshi

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn An Hưng

IoT 2624-831X

37

Driver State Detection

Based on Cardiovascular

System and Driver

Reaction Information

Using a Graphical Model

Thanh Tung Nguyen,

Hirofumi Aoki, Anh Son

Le, Hirano Akio, Kunimoto

Aoki, Makoto Inagami,

Tatsuya Suzuki

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thanh

Tùng

Journal of

Transportation

Technologies

2160-0481

38

Trends and Development

Solutions: Internet of

Things (IOT) Market in

Vietnam

Nguyen Xuan Ha, Dang

Minh Tuan, Tran Duc Can,

Nguyen Thi Lan Huong,

Nguyen Huu Xuyen

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Xuân Hạ

International Journal

of Research and

Review

2454-2237



39

Vietnam's New Securities

Regulation Regime: Law

54 on Securities 2021

Gordon Walker, Toan Le

Minh, Ha Hai Duong,

Quang Vu

 Đồng tác giả

Journal of

International Banking

Law & Regulation

1742 - 6812

40

Enhancing the extraction

of pumpkin seed

(Cucurbita pepo L) for

increasing oil yield and its

phytosterol content

Tran Thi Hien, Nguyen Thi

Minh Tu

 Đồng tác giả

Food Science and

Applied Biotechnology
2603-3380

41

Compatibility of epoxidized

natural rubber and

polyaniline blend

Nguyen Thu Ha, Nguyen

Thi Hoa, Vu Van Tung,

Nguyen Lan Anh, Tran Thi

Thuy, Toshiaki Ougizawa

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thu Hà

Tạp chí Hoá học 2525-2321

42

Financial Education

Program Evaluation: The

Situation in Vietnam

Tue Dang Nguyen

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Đăng Tuệ

Local Administration

Journal
2730-1834

43

ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

МЕСТНЫХ ОРГАНОВ

ВЛАСТИ − РЕШЕНИЕ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ДОЛГА

ВЬЕТНАМА/ISSUE OF

LOCAL GOVERNMENT

BONDS – DECISION TO

IMPLEMENT THE

STRATEGY OF PUBLIC

DEBT OF VIETNAM

Đào Thanh Bình

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đào Thanh Bình

Векторы

благополучия:

экономика и социум

(Journal of Wellbeing

Technologies)

2658-4956

44

Fabrication of p-Type

Co3O4 Nanofiber Sensors

for Ultra-Low H2S Gas

Detection at Low

Temperature

Phuoc Phan Hong; Hong

Le Thi; Thang Nguyen Tat;

Hanh Nguyen Hong; Hung

Chu Manh; Duy Nguyen

Van; Hieu Nguyen Van;

Hoa Nguyen Duc

 Đồng tác giả

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

1533-4880

45

Structural and H2S

Sensing Properties of

Copper Ferrite

Nanoparticles Prepared

Through Hydrothermal

Method

Luong Ngoc Anh, To

Thanh Loan, Nguyen Kim

Thanh, Nguyen Phuc

Duong, Dao Thi Thuy

Nguyet, Nguyen Minh Hong

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Lương Ngọc Anh

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

1533-4880



46

A Special Section on

Advanced Nanomaterials

and Devices:

Environmental and

Healthcare Applications

M Tonezzer, NP Duong,

ND Hoa, A Gaiardo

 Đồng tác giả

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

1533-4899

47

Structural, Optical and

Magnetic Properties of

(1−x)Bi0.5Na0.5TiO3+xBa

CoO3−δ Solid Solution

Systems Prepared by the

Sol–Gel Method

Dang Duc Dung, Nguyen

The Hung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đặng Đức Dũng

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

1533-4899

48

Synthesizing Copolymer

for Reducing Pour Point of

Vietnamese Diamond

Crude Oil

Dao V. Than; Thai H.

Chuong; Dao q. Tuy;

Nguyen D. Toan

 Đồng tác giả

Journal of Applicable

Chemistry
2278/1862

49

Using Palladium

Nanocubes on ZnO

Nanostructures in

Hydrogen Gas Sensor for

Fast Response and

Recovery Time

Hoàng Sĩ Hồng, Trần Vĩnh

Hoàng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Hoàng Sĩ Hồng

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

1533-4899

50

Optical and Photocatalytic

Properties of In-Situ

Gr@ZnO Microspindle

Composites Prepared by

Hydrothermal Method

Luu Thi Lan Anh, Mateus

Manuel Neto, Pham Van

Thang, Nguyen Thi Tuyet

Mai, Nguyen Xuan Sang,

Nguyen Cong Tu

Tác giả chính: Lưu Thị

Lan Anh

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Công Tú

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

1533-4880

51

The Cu Matrix

Strengthened by TiH2C In-

Situ Synthesized via

Mechanical Milling and

Spark Plasma Sintering

Nguyễn Thị Hoàng Oanh,

Nguyễn Hoàng Việt

Tác giả chính: Nguyễn Thị

Hoàng Oanh

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Hoàng Việt

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

1533-4880

52

Reduction Kinetics of Mill

Scale Briquettes by Using

A3 Fine Coal as a

Reductant

Nguyen Hoang Viet, Pham

Ngoc Dieu Quynh, Nguyen

Thi Hoang Oanh

Tác giả chính: Nguyễn

Hoàng Việt

Tác giả liên hệ: Nguyễn

Thị Hoàng Oanh

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

1533-4880

53

Eco-Friendly Synthesis

and Applicability to Silver

Ink of Silver Nanoparticles

Prepared via Stepwise-

Modified Tollens Method

Nguyen Cong Tu, Ho Minh

Sang, Luu Thi Lan Anh,

Nguyen Huu Lam

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Công Tú

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

1533-4880



54

The Dependence of

Structure, Morphology,

and Photocatalytic

Properties of SnO2

Nanoparticles Prepared

via In Situ Hydrothermal

Method on Annealing

Temperature

Pham Van Tuan, Le Trung

Hieu, Vu Thi Tan, Tran Thi

Quynh Hoa, La Quynh

Nga, and Tran Ngoc Khiem

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Phạm Văn Tuấn

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

1533-4880

55

Effect of Structural

Deficiencies on Bi-Ferroic

Behaviors of Lead-Free

Bi0.5Na0.40K0.10TiO3

Films

Ngo Duc Quan, Nguyen

Duc Minh, and Hoang Viet

Hung

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Ngô Đức Quân

J. Nanosci.

Nanotechnol.
1533-4899

56

Some formulas calculate

the volume and height of

tetrahedra and some

applications of tetrahedra

in Engineering

Đỗ Mạnh Hồng

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đỗ Mạnh Hồng

International

Research Journal of

Innovations in

Engineering and

Technology-IRJIET

2581-3048

57

Optimal Control for fully-

actuated Surface Vessel

Systems

Phuong Nam Dao, Van Tu

Vu, Thanh Loc Pham,

Quang Huy Tran

 Đồng tác giả

International Journal

of iRobotics
2616-8170

58

The Elderly’ Adoption of

Digital Banking: An

Opportunity for

Vietnamese Commercial

Banks

Đào Thanh Bình

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Đào Thanh Bình

Московский

экономический

журнал/Moscow

economic journal

2413-046X

59

Study on improving dust-

proofing performance of

Teflon-based paint film

Bạch Trọng Phúc, Dương

Thị Liên, Nguyễn Thanh

Liêm

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bạch Trọng Phúc

American Journal of

Engineering Research

(AJER)

2320-0847

60

What positive integers n

can be presented in the

form n = (x + y + z)(1/x +

1/y + 1/z)?

Nguyen Xuan Tho

Tác giả chính: Nguyễn

Xuân Thọ

Annales

Mathematicae et

Informaticae

1787-5021

61

Study the Effect of the

Untreated and Treated Fly

Ash on the Mechanical

Properties of the Polymer

Composites Based on a

Mixture of Bisphenol A and 

Bisphenol F Epoxy Resin

Cured by Kingcure K11

Hardener

Bạch Trọng Phúc, Phạm

Đức Trình, Nguyễn Thanh

Liêm

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Bạch Trọng Phúc

International Journal

of Trend in Scientific

Research and

Development

(IJTSRD)

2456-6470



62

Optimization of

Flexographic Water-Based

Ink Formulation for

Polymer Films

Nguyễn Thị Thu Hà,

Dương Hồng Quyên,

Hoàng Thị Kiều Nguyên

Tác giả chính: Nguyễn Thị

Thu Hà

Tác giả liên hệ: Hoàng Thị

Kiều Nguyên

International Journal

of Scientific Research

in Science,

Engineering and

Technology(IJSRSET)

2395-1990/ 2394-

4099

63

Effect of Temperature on

the Ink Transfer of

sublimation Printing

Process

Phung Thi Mai Hong,

Hoang Thi Kieu Nguyen

 Đồng tác giả

International Journal

of Scientific Research

in Science,

Engineering and

Technology

2395-1990

64

A note on the Diophantine

equation

(x+1)^3+(x+2)^3+....+(2x)^3

=y^n

Nguyễn Xuân Thọ

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Xuân Thọ

Elemente der

Mathematik
0013-6018

65

Proposal of Image

generation model using

cGANs for sketching faces

Nguyen Huu Phat, Nguyet

Giap Thi

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Hữu Phát

JURNAL

INFORMATIKA

1978-0524 (print) | 

2528-6374 (online)

66

Effects of Corporate Social

Responsibility on The

Performance of

Vietnamese Seafood

Exporting Enterprises

THI THU THUY NGUYEN,

THI BICH NGUYET

TONG, THI THANH MAI

TRAN, THI THU TRANG

DO, THI XIM DAO, NGOC

HUE NGUYEN, XUAN

HUNG  NGUYEN

Tác giả chính và tác giả

liên hệ: Nguyễn Thị Thu

Thủy

Journal of

Contemporary Issues

in Business and

Government

1323-6903

67

Suggested Risk Policies

from Comparison of 2

Groups of Vietnam Banks -

Previous SOE Banks and

Private Banks During Post-

Low Inflation Period 2015-

2020

Vu Quynh Nam, Dinh Tran
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